	CHÍNH PHỦ
______
Số:     /2011/NĐ-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2011



NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
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CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày     tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Nghị định này áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; đại lý bảo hiểm đã được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm và đang làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thực hiện hoặc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ qua biên giới đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam) sử dụng dịch vụ bảo hiểm được cung cấp qua biên giới.
Chương II

CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 
PHI NHÂN THỌ NƯỚC NGOÀI
Điều     . Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.
Điều        . Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam; 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; 

3. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có tổng tài sản tối thiểu tương đương 3 tỷ đô la Mỹ vào năm trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép;

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đặt cọc tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều       . Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bao gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

b) Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Phương án hoạt động 5 năm đầu của phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin  cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của chi nhánh và lợi ích kinh tế của việc thành lập chi nhánh kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro;

d) Điều lệ, bản sao của Giấy phép thành lập và hoạt động có chứng thực của cơ quan quản lý nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.

đ) Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;

e) Danh sách, lý lịch, các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành chi nhánh;

g) Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành;
h) Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong 3 năm gần nhất;

i) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính:

- Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này;

- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ;

- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

- Đảm bảo giám sát toàn diện hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam. 

k) Văn bản cam kết chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

l) Tài liệu chứng minh quy định pháp luật hiện hành của nơi đặt trụ sở chính không hạn chế hoặc cấm doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài bổ sung thêm vốn vào chi nhánh trong trường hợp tổn thất. 

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được lập thành 2 (hai) bộ, mỗi bộ gồm 1 (một) bản bằng tiếng Việt và 1 (một) bản bằng tiếng nước ngoài thông dụng. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xin cấp Giấy phép.

3. Thời hạn cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 65 của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Điều     . Quy định về quản lý tài chính, thuế và kế toán
1. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện các quy định về quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Chi nhánh phải duy trì vốn chủ sở hữu tại Việt Nam không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
3. Chi nhánh phải duy trì tài sản có tại Việt Nam tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm tại Việt Nam.

4. Chi nhánh phải thực hiện chế độ kế toán, các nghĩa vụ thuế và tuân theo các quy định pháp luật khác của Việt Nam. Các báo cáo tài chính của chi nhánh phải được kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam xác nhận, cùng với chữ ký xác nhận của Giám đốc và actuary được bổ nhiệm (chi nhánh doanh nghiệp nhân thọ). 
5. Hàng năm, chi nhánh phải nộp toàn bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài lập để nộp cơ quan chức năng và công bố tại nước có trụ sở chính; kết luận kiểm tra tại chỗ và các kết luận khác của cơ quan quản lý bảo hiểm tại nơi đặt trụ sở chính.

Điều      . Về tổ chức hoạt động
1. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không được phép mở chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam.
2. Tiêu chuẩn về người quản trị, điều hành của chi nhánh thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giám đốc chi nhánh phải thường trú tại Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về các hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

Điều    . Những thay đổi liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài
Ngay sau khi có những thay đổi dưới đây liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại nước nguyên xứ thì chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

a) Chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài;


b) Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành;

c) Thay đổi địa chỉ, thay đổi tên  của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài;

d) Phá sản, thanh lý, giải thể doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. 

đ) Thay đổi về cổ đông lớn, hội đồng quản trị, ban điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài;

e) Mọi thay đổi bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài.

Điều      . Đầu tư tài chính

 1. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không được phép sử dụng vốn được cấp và nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để đầu tư ra nước ngoài. 
2. Tỷ lệ đầu tư từ vốn được cấp và từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ như sau: 

a) Mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng không hạn chế;

b) Mua trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh tối đa 35% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và vốn được cấp.

3. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chỉ được thực hiện việc cho vay, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, mua bất động sản khi được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài uỷ quyền và cấp vốn để thực hiện việc cho vay, góp vốn, mua cổ phần, mua bất động sản đó. Không sử dụng vốn được cấp và vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để cho vay, góp vốn, mua cổ phần và bất động sản. 

Điều        . Quản trị, điều hành chi nhánh
1. Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đại diện cho chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. 

2. Giám đốc của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không tham gia quản trị, điều hành tổ chức kinh tế khác. 

3. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có hai hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và thực hiện tài chính, hạch toán, báo cáo tổng hợp, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải uỷ quyền cho một Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.  

Điều      . Phong toả vốn, tài sản 

1. Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, Bộ Tài chính có thể yêu cầu chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài gửi một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài vào một tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính chỉ định thực hiện giữ và quản lý phần vốn, tài sản đó.

2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về các trường hợp Bộ Tài chính có quyền phong toả vốn và tài sản của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. 
Điều          . Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động theo một trong số các trường hợp sau:

1. Theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài;

2. Khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài chấm dứt hoạt động;

3. Khi chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

4. Khi có quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ giấy phép của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.   

Điều      . Quản lý, giám sát của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính thực hiện quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Điều      . Quản lý, giám sát của bên nước ngoài
1. Cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm của nước nguyên xứ, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được thanh tra, kiểm tra hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trước khi thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm của nước nguyên xứ, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về nội dung, thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc thanh tra, kiểm tra.  

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm của nước nguyên xứ, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải gửi báo cáo cho Bộ Tài chính kết quả việc thanh tra, kiểm tra.

3. Trường hợp trong quá trình thanh tra, kiểm tra, phát hiện thấy những sai phạm, những hoạt động bất thường có khả năng ảnh hưởng nguy hại đến hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm của nước nguyên xứ,doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bộ Tài chính.
Chương III

HỢP TÁC, ĐẤU THẦU VÀ CẠNH TRANH TRONG BẢO HIỂM
Điều      . Hợp tác, cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hợp tác và cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh bảo hiểm.

2. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

a) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm;

b) Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật;

c) Thông tin làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm khác;

d) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;

e) Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh gây thiệt hại cho quyền lợi của bên mua bảo hiểm;

g)  Tỷ lệ bảo hiểm tối đa của doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn của các chủ đầu tư là các công ty nhà nước là 40%. doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành là doanh nghiệp vốn góp của nhà nước hoặc có từ 20% vốn góp của các tập đoàn kinh tế Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại Nhà nước. Các hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn là các hợp đồng bảo hiểm cho đơn vị rủi ro có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu của DNBH. 

h) Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác;

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm và hình thức xử lý các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này và các trường hợp miễn trừ. 

Điều 2. Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được tham gia đấu thầu đối với một gói thầu bảo hiểm khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo Luật Kinh doanh bảo hiểm;

b) Có tình trạng tài chính lành mạnh, có đủ khả năng thanh toán;

c) Có vốn điều lệ đáp ứng các quy định của pháp luật;

d) Có xác nhận của nhà tái bảo hiểm đối với phần vượt quá mức trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm đối với mỗi đơn vị rủi ro (10% nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm);

đ) Có mức phí không thấp hơn mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn;

e) Không vi phạm các quy định khác về đấu thầu;

2. Việc mua, bán bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ đầu tư có vốn góp từ 20% vốn điều lệ trở lên của chính doanh nghiệp bảo hiểm đó phải thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người và các loại hình bảo hiểm bắt buộc. 

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp bảo hiểm, hình thức xử lý các hành vi vi phạm về đấu thầu bảo hiểm. 
Chương IV

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 
Điều   . Chứng chỉ đại lý bảo hiểm 

1. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ và chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ (sau đây gọi chung là chứng chỉ đại lý bảo hiểm) được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật.

b) Hoàn thành chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm được Bộ Tài chính chấp thuận hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm.

c) Đạt yêu cầu trong kỳ thi đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính] tổ chức tương ứng với lĩnh vực bảo hiểm được cấp của chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

2. Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính] là cơ quan [tổ chức] cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

3. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm chỉ có giá trị khi người được cấp chứng chỉ ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với một hoặc một số doanh nghiệp bảo hiểm và được các doanh nghiệp bảo hiểm đó thông báo với Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính]. 

4. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thông báo với Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính] trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày đại lý bảo hiểm chấm dứt hợp đồng đại lý với doanh nghiệp bảo hiểm.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về việc thi đại lý bảo hiểm và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Điều    . Thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Đại lý bảo hiểm bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định này;

b) Vi phạm các quy định mà pháp luật cấm đại lý bảo hiểm được làm;

c) Không làm đại lý bảo hiểm trong ba năm liên tục.

2. Đại lý bảo hiểm bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này không được cấp lại chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Điều    . Chuyển đổi chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực thì phải thực hiện chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp bởi Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính] theo các nguyên tắc sau: 

1. Đối với đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đào tạo đại lý được các doanh nghiệp bảo hiểm cấp  cơ sở quyết định công nhận kết quả thi đại lý bảo hiểm của Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính], doanh nghiệp bảo hiểm lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ đại lý có chữ ký của các đại lý để Bộ Tài chính [Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính] xem xét, cấp chứng chỉ đại lý.

2. Đối với đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đào tạo đại lý được các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp trước ngày 1/7/2009, đại lý   phải tham dự kỳ thi đại lý bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính để chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực. Nếu hết thời hạn này mà đại lý bảo hiểm vẫn chưa thực hiện chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm sẽ hết giá trị và đại lý đó không còn đủ điều kiện làm đại lý bảo hiểm.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về việc chuyển đổi chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm.

Chương V

QUỸ BẢO VỆ BÊN MUA BẢO HIỂM 
Điều         .Thành lập Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm 

1. Thành lập Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam và duy trì  riêng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

2. Các khoản thu của Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm bao gồm lệ phí do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp, thu nhập từ hoạt động đầu tư của Quỹ, thu nhập do thanh lý tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản, tiền vay và các khoản thu khác quy định tại Điều …Nghị định này.

Điều         .Quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm  

Bộ Tài chính chỉ định tổ chức quản lý và phân bổ tiền trong Quỹ. 
Điều       . Lệ phí đóng góp 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải đóng góp lệ phí vào Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm, trước ngày 31/12 hàng năm hoặc vào ngày khác theo tỷ lệ và định kỳ đóng do Bộ Tài chính quy định.

2. Tỷ lệ đóng góp do Bộ Tài chính quy định ngay trước ngày đóng góp của doanh nghiệp bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành tại Việt Nam.
3. Trong trường hợp bị tước giấy phép hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải tiếp tục đóng góp vào Quỹ nếu doanh nghiệp này tiếp tục thu phí bảo hiểm. 

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép hoàn lệ phí đóng góp vào Quỹ khi phí bảo hiểm gốc bị âm. 
Điều        . Dừng đóng lệ phí

Bộ Tài chính có quyền quyết định việc dừng đóng lệ phí đóng góp khi thấy số tiền đã đóng góp trong Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm đủ lớn. 
Điều          . Khoản vay của Quỹ 

Bộ Tài chính cho phép Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm vay tiền với mức vay, nguồn vay và điều kiện vay được Bộ Tài chính chấp thuận trong trường hợp Quỹ không đủ khả năng chi trả. 
Điều        . Các khoản chi của Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm

Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm được chi các khoản sau:

1. Chi trả chi phí hành chính, pháp lý và các chi phí khác để duy trì và quản lý Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm

2. Trả tiền vay theo quy định tại Điều … và tiền lãi khoản vay đó

3. Đáp ứng trách nhiệm của một doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản đối với bên mua bảo hiểm hoặc người đại diện bên mua bảo hiểm. Số tiền bên mua bảo hiểm hoặc người đại diện bên mua bảo hiểm nhận từ Quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm và số tiền nhận từ người thanh lý tài sản được tính theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định. 
Chương VI

CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI
Điều       . Nguyên tắc cung cấp dịch vụ qua biên giới

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được mua bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, trừ bảo hiểm y tế theo hình thức cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định tại Nghị định này và các nguyên tắc dưới đây:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi rủi ro phát sinh có liên quan đối với hợp đồng bảo hiểm qua biên giới;

2. Mọi tranh chấp pháp sinh từ hợp đồng được giải quyết theo Phần thứ bẩy - Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài của Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và quy định pháp luật của nước nguyên xứ.

Điều       . Điều kiện để cung cấp dịch qua biên giới tại Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cung cấp dịch vụ qua biên giới trong lĩnh vực bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

1. Các điều kiện chung:

a)  Nước nguyên xứ là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. 

b) Cơ quan quản lý bảo hiểm của nước nguyên xứ và của Việt Nam có biên bản ghi nhớ song phương hoặc đa phương về hợp tác trong lĩnh vực quản lý giám sát nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

c) Cơ quan quản lý bảo hiểm của nước nguyên xứ là thành viên chính thức của Hiệp hội quốc tế các nhà quản lý bảo hiểm.

d) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép cung cấp dịch vụ qua biên giới cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; 

đ) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm theo quy định của nước nguyên xứ tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam; 

e) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong vòng 3 năm liền kề năm cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam.


2. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài:

a) Các điều kiện chung quy định tại khoản 4.1 nêu trên.

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ vào năm trước năm cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam;

c) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu  "BBB" theo Standard & Poor's, “B++” theo A.M.Best, “Baa” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương tại năm tài chính gần nhất tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam.

d) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam với số tiền 3 triệu đô la Mỹ và thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam cam kết thanh toán trong trường hợp trách nhiệm của các hợp đồng cung cấp qua biên giới tại Việt Nam vượt quá 3 triệu đô la Mỹ.

e) Trường hợp cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức dịch vụ qua biên giới cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài phải đăng ký Bộ Tài chính các quy tắc, điều khoản, biểu phí; công thức, phương pháp và giải trình cơ sở tính phí, dự phòng nghiệp vụ có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp. 

3. Điều kiện đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

a) Các điều kiện chung quy định tại khoản    nêu trên;

b) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề năm thực hiện cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam;

c) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới, trong đó có bảo hiểm cho trách nhiệm cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam;

d) Chỉ được phép cung cấp môi giới bảo hiểm gốc cho các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam ;
đ) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại Việt Nam với số tiền 300.000 đô la Mỹ đối với hoạt động môi giới bảo hiểm gốc hoặc 600.000 đô la Mỹ đối với hoạt động môi giới bảo hiểm gốc.

Điều   . Điều kiện đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

1. Để được thu xếp hợp đồng bảo hiểm cung cấp qua biên giới của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng được các điều kiện sau:

a). Được cấp phép thành lập và hoạt động tại môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b). Đáp ứng các quy định pháp luật về tài chính, quản trị doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, có đầy đủ các quy trình nghiệp vụ và các quy định khác.

c). Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trong đó có bảo hiểm cho trách nhiệm cung cấp dịch vụ qua biên giới.
d). Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong vòng 3 năm liền kề năm tiến hành môi giới dịch vụ cung cấp qua biên giới.

đ). Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong vòng 3 năm liền kề năm tiến hành môi giới dịch vụ cung cấp bảo hiểm qua biên giới.

2. Trước khi tiến hành nghiệp vụ môi giới cho doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam nộp Bộ Tài chính đơn xin thực hiện nghiệp vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới kèm theo các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam và các tài liệu chứng minh đủ điều kiện đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài theo quy định tại Điều….

Điều      . Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

1. Cung cấp cho Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Việt Nam các tài liệu chứng minh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ qua biên giới trong lĩnh vực bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này.

2. Chậm nhất là ngày 31/3 năm sau, nộp báo cáo tài chính năm trước liền kề có xác nhận của kiểm toán độc lập, văn bản nhận xét của cơ quan quản lý bảo hiểm nước nguyên xứ về tình hình tài chính, và tình hình thực hiện các quy định pháp luật có liên quan cho Bộ Tài chính.

3. Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan khác theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với các dịch vụ thu được từ việc cung cấp dịch vụ qua biên giới trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

Điều    . Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

Khi tham gia vào việc cung cấp dịch vụ cung cấp qua biên giới, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam có trách nhiệm:

1. Cung cấp cho tổ chức, cá nhân danh sách các doanh nghiệp tại Việt Nam được phép cung cấp loại hình bảo hiểm dự kiến tham gia.

2. Đảm bảo và lưu giữ các tài liệu chứng minh các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ qua biên giới đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều    Nghị định này.

3. Thu hộ và nộp hộ toàn bộ các khoản thuế phát sinh thuộc nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài theo quy định của pháp luật của Việt Nam. 

4. Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thu xếp các hợp đồng bảo hiểm cung cấp qua biên giới theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.   

Điều     . Xử lý vi phạm

1. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài vi phạm quy định tại Nghị định này về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý bảo hiểm các nước nguyên xứ, báo cáo công khai tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội quốc tế các nhà quản lý bảo hiểm, đồng thời nghiêm cấm doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đó không được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam trong vòng 3 năm kể từ ngày vi phạm.

2. Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám sát và xử lý vi phạm về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều         . Hiệu lực của Nghị định

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều          . Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính Quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH
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